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Chuẩn mực mới cho thẩm mỹ và tiện nghi

 
 
 

Mặt lớn
không viền

Kiểu dáng
mỏng

Góc bo cong
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Trong thế giới nơi công nghệ và thiết kế liên tục thay đổi, sự tiến hóa là điều tất 
yếu. Vivace E, với chữ E là Evolution (Tiến hóa), không chỉ là dòng thiết bị điện 
mới mà còn là bước tiến trong cách chúng ta trải nghiệm môi trường sống.

Lớp hoàn thiện màu trắng bóng cao cấp, tinh khiết và tươi mới, giúp nâng tầm mọi không gian bằng vẻ 
đẹp tinh tế. Thiết kế mỏng cùng các góc bo cong giúp công tắc không chỉ hòa hợp với không gian mà còn 
trở thành điểm nhấn nổi bật.



Sự cân bằng hoàn hảo của vẻ đẹp
• Thiết kế thẩm mỹ tinh tế, hài hòa với nhiều phong cách nội thất.
• Cảm giác chạm mượt mà, lực nhấn nhẹ và độ đàn hồi tốt,

cân bằng giữa thẩm mỹ và tính ứng dụng.
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Màu sắc nâng tầm không gian

*Màu thực tế có thể khác đôi chút

Trắng

Các màu lựa chọn

Đen

Xám nhạt Vàng rượu

VIVACE E

5Schneider Electric



Lắp đặt dễ dàng
và thiết kế an toàn

Đầu nối lớn hỗ trợ cáp tới 2,4 mm
Màn che an toàn ở ổ cắm giúp yên tâm khi sử dụng
Cực tiếp địa kép tăng cường bảo vệ cho sản phẩm hai cực
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KBN3116_1_WE (Trắng)
KBN3116_1_BK (Đen)
KBN3116_1_LG (Xám nhạt)
KBN3116_1_WG (Vàng rượu)

Công tắc 1 Gang 1 Chiều, 250V, 16A

KBN3116_2_WE (Trắng)
KBN3116_2_BK (Đen)
KBN3116_2_LG (Xám nhạt)
KBN3116_2_WG (Vàng rượu)

Công tắc 1 Gang 2 Chiều, 250V, 16A

KBN3216_1_WE (Trắng)
KBN3216_1_BK (Đen)
KBN3216_1_LG (Xám nhạt)
KBN3216_1_WG (Vàng rượu)

Công tắc 2 Gang 1 Chiều, 250V, 16A

KBN3216_2_WE (Trắng)
KBN3216_2_BK (Đen)
KBN3216_2_LG (Xám nhạt)
KBN3216_2_WG (Vàng rượu)

Công tắc 2 Gang 2 Chiều, 250V, 16A

KBN3316_1_WE (Trắng)
KBN3316_1_BK (Đen)
KBN3316_1_LG (Xám nhạt)
KBN3316_1_WG (Vàng rượu)

Công tắc 3 Gang 1 Chiều, 250V, 16A

KBN3316_2_WE (Trắng)
KBN3316_2_BK (Đen)
KBN3316_2_LG (Xám nhạt)
KBN3316_2_WG (Vàng rượu)

Công tắc 3 Gang 2 Chiều, 250V, 16A

KBN3416_1_WE (Trắng)
KBN3416_1_BK (Đen)
KBN3416_1_LG (Xám nhạt)
KBN3416_1_WG (Vàng rượu)

Công tắc 4 Gang 1 Chiều, 250V, 16A

KBN3416_2_WE (Trắng)
KBN3416_2_BK (Đen)
KBN3416_2_LG (Xám nhạt)
KBN3416_2_WG (Vàng rượu)

Công tắc 4 Gang 2 Chiều, 250V, 16A

Công tắc

KBN31PR_WE (Trắng)
KBN31PR_BK (Đen)
KBN31PR_LG (Xám nhạt)
KBN31PR_WG (Vàng rượu)

Công tắc nhấn nhả 1 Gang - 10 A - 250 V AC

KBN33PR_WE (Trắng)
KBN33PR_BK (Đen)
KBN33PR_LG (Xám nhạt)
KBN33PR_WG (Vàng rượu)

Công tắc nhấn nhả 3 Gang - 10 A - 250 V AC

KBN32PR_WE (Trắng)
KBN32PR_BK (Đen)
KBN32PR_LG (Xám nhạt)
KBN32PR_WG (Vàng rượu)

Công tắc nhấn nhả 2 Gang - 10 A - 250 V AC 

KBN31RD250U_WE (Trắng)
KBN31RD250U_BK (Đen)
KBN31RD250U_LG (Xám nhạt)
KBN31RD250U_WG (Vàng rượu)

Dimmer đa năng 240V

KBN31D20N_WE (Trắng)
KBN31D20N_BK (Đen)
KBN31D20N_LG (Xám nhạt)
KBN31D20N_WG (Vàng rượu)

Công tắc 2 cực có đèn LED 20A 250V 1 Gang 1W

KBN31IM_WE (Trắng)
KBN31IM_BK (Đen)
KBN31IM_LG (Xám nhạt)
KBN31IM_WG (Vàng rượu)

Công tắc trung gian 1 Gang 10AX 250V
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Ổ cắm
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KBNT426_16S_WE_G3 (Trắng)
KBNT426_16S_BK (Đen)
KBNT426_16S_LG (Xám nhạt)
KBNT426_16S_WG (Vàng rượu)

Ổ cắm SCHUKO 2 Gang có màn che 
an toàn, 16A 250V

KBN426_16S_WE_G3 (Trắng)
KBN426_16S_BK (Đen)
KBN426_16S_LG (Xám nhạt)
KBN426_16S_WG (Vàng rượu)

Ổ cắm SCHUKO 1 Gang có màn che an toàn, 
16A 250V

ET223R_TR

Mặt che phòng chống nước cho 
ổ cắm 2 gang, IP55

KBN426UEST_WE_G19 (Trắng)
KBN426UEST_BK_G19 (Đen)
KBN426UEST_LG_G19 (Xám nhạt)
KBN426UEST_WG_G19 (Vàng rượu)

Ổ cắm Universal 1 Gang có màn che an toàn, 
16A 250V

KBN15_WE (Trắng)
KBN15_BK (Đen)
KBN15_LG (Xám nhạt)
KBN15_WG (Vàng rượu)

Ổ cắm có công tắc 13A 250V 1 Gang

KBNT426UEST_WE_G19 (Trắng)
KBNT426UEST_BK_G19 (Đen)
KBNT426UEST_LG_G19 (Xám nhạt)
KBNT426UEST_WG_G19 (Vàng rượu)

Ổ cắm Universal 2 Gang có màn che an toàn, 
16A 250V

KBNT25_WE (Trắng)
KBNT25_BK (Đen)
KBNT25_LG (Xám nhạt)
KBNT25_WG (Vàng rượu)

Ổ cắm có công tắc 13A 250V 
2 Gang

KBN15_IS_WE (Trắng)
KBN15_IS_BK (Đen)
KBN15_IS_LG (Xám nhạt)
KBN15_IS_WG (Vàng rượu)

Ổ cắm đa năng có công tắc, 13A 250V 1 Gang

KBN15_15_WE (Trắng)
KBN15_15_BK (Đen)
KBN15_15_LG (Xám nhạt)
KBN15_15_WG (Vàng rượu)

Ổ cắm chuẩn tròn 15A 3 cực, 250V 1 Gang

KBN15USB_IS_WE (Trắng)
KBN15USB_IS_BK (Đen)
KBN15USB_IS_LG (Xám nhạt)
KBN15USB_IS_WG (Vàng rượu)

Ổ cắm đa năng tích hợp USB Type A+C 2.1A, 
13A 1 Gang

KBN15USB_WE (Trắng)
KBN15USB_BK (Đen)
KBN15USB_LG (Xám nhạt)
KBN15USB_WG (Vàng rượu)

Ổ cắm tích hợp USB Type A+C 2.1A, 
13A 1 Gang

KBNACQUSB_WE (Trắng)
KBNACQUSB_BK (Đen)
KBNACQUSB_LG (Xám nhạt)
KBNACQUSB_WG (Vàng rượu)

Ổ cắm USB Type A+C 2.1A, 13A 1 Gang

E223R_TR

Mặt che phòng chống nước cho ổ cắm 
1 gang, IP55
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KBN31BP_WE (Trắng)
KBN31BP_BK (Đen)
KBN31BP_LG (Xám nhạt)
KBN31BP_WG (Vàng rượu)

Công tắc chuông cửa 1 Gang, 10A 250V

Phụ kiện khách sạn

KBN31BPDM_WE (Trắng)
KBN31BPDM_BK (Đen)
KBN31BPDM_LG (Xám nhạt)
KBN31BPDM_WG (Vàng rượu)

Bộ hiển thị DND, PCU kèm nút nhấn chuông

KBN32DMS_WE (Trắng)
KBN32DMS_BK (Đen)
KBN32DMS_LG (Xám nhạt)
KBN32DMS_WG (Vàng rượu)

Công tắc có biểu tượng DND, PCU – 16 AX – 250 V AC

KBN31EKT_WE (Trắng)
KBN31EKT_BK (Đen)
KBN31EKT_LG (Xám nhạt)
KBN31EKT_WG (Vàng rượu)

Công tắc thẻ từ E-Key 16A

KBNT727V_WE (Trắng)
KBNT727V_BK (Đen)
KBNT727V_LG (Xám nhạt)
KBNT727V_WG (Vàng rượu)

Ổ cắm máy cạo râu đa năng 115V/240V
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Cổng kết nối truyền thông

KBN32TDRJ6_WE (Trắng)
KBN32TDRJ6_BK (Đen)
KBN32TDRJ6_LG (Xám nhạt)
KBN32TDRJ6_WG (Vàng rượu)

Ổ cắm tổ hợp TEL+CAT6 2 Gang

KBN32RJ5_WE (Trắng)
KBN32RJ5_BK (Đen)
KBN32RJ5_LG (Xám nhạt)
KBN32RJ5_WG (Vàng rượu)

Ổ cắm mạng CAT5E 2 Gang

KBN31RJ6_WE (Trắng)
KBN31RJ6_BK (Đen)
KBN31RJ6_LG (Xám nhạt)
KBN31RJ6_WG (Vàng rượu)

Ổ cắm mạng CAT6 1 Gang

KBN32RJ6_WE (Trắng)
KBN32RJ6_BK (Đen)
KBN32RJ6_LG (Xám nhạt)
KBN32RJ6_WG (Vàng rượu)

Ổ cắm mạng CAT6 2 Gang

KBN31RJ5_WE (Trắng)
KBN31RJ5_BK (Đen)
KBN31RJ5_LG (Xám nhạt)
KBN31RJ5_WG (Vàng rượu)

Ổ cắm mạng CAT5E 1 Gang

KBN32RJ4_WE (Trắng)
KBN32RJ4_BK (Đen)
KBN32RJ4_LG (Xám nhạt)
KBN32RJ4_WG (Vàng rượu)

Ổ cắm điện thoại có màn che 2 Gang

KBN31TV_WE (Trắng)
KBN31TV_BK (Đen)
KBN31TV_LG (Xám nhạt)
KBN31TV_WG (Vàng rượu)

Ổ cắm TV 75OHM 1 Gang

KBN32TV_TVF_WE (Trắng)
KBN32TV_TVF_BK (Đen)
KBN32TV_TVF_LG (Xám nhạt)
KBN32TV_TVF_WG (Vàng rượu)

Ổ cắm tổ hợp TV+TVF 2 Gang

KBN31RJ4_WE (Trắng)
KBN31RJ4_BK (Đen)
KBN31RJ4_LG (Xám nhạt)
KBN31RJ4_WG (Vàng rượu)

Ổ cắm điện thoại có màn che 1 Gang
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KBNP_41_WE (Trắng)
KBNP_41_BK (Đen)
KBNP_41_LG (Xám nhạt)
KBNP_41_WG (Vàng rượu)

Khung viền 4 Gang

KBNP_30X_WE (Trắng)
KBNP_30X_BK (Đen)
KBNP_30X_LG (Xám nhạt)
KBNP_30X_WG (Vàng rượu)

Mặt che trơn 1 Gang

KBNP_21_WE (Trắng)
KBNP_21_BK (Đen)
KBNP_21_LG (Xám nhạt)
KBNP_21_WG (Vàng rượu)

Khung viền 2 Gang

KBNP_31_WE (Trắng)
KBNP_31_BK (Đen)
KBNP_31_LG (Xám nhạt)
KBNP_31_WG (Vàng rượu)

Khung viền 3 Gang

Phụ kiện
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